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	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Tên văn bản ban hành
	 
	 
	 

	1
	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND).
	- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND).
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND).
	Nghị quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


	Điểm đ, khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được sửa đổi tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
- Để thống nhất thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất và đồng nhất tại các xã, phường; đồng thời giảm bớt số lượng văn bản quy phạm pháp luật.

	II
	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	
	
	 

	
	Điều 1. Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND:
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng ngân sách đị phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các đơn vị có quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình trong giai đoạn 2021-2025. 

	Điều 1 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND:
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Điều 1 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND:
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng ngân sách đại phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng kinh phí Chương trình.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình. 

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo trình tự, thủ tục rút gọn
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị sử dụng kinh phí Chương trình.
2. Cơ quan, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình.


	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh quy định theo đúng phạm vi điều chỉnh tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng: Điều chỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho Ủy ban nhân dân các xã, phường do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện).

	III
	Nguyên tắc phân bổ:
Đảm bảo các nguyên tắc được quy định tại Điều 3 Quyết định ố 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 củ Thủ tướng chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng củ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; căn cứ tình hình thực tế và các văn bản hướng dẫn củ Bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm theo các quy định hiện hành; không phân bổ vượt quá tổng số vốn do ngân sách trung ương, địa phương giao cho Chương trình hằng năm và giai đoạn 2021- 2025. 
	Nguyên tắc phân bổ:
a) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương.
c) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các huyện nghèo.
d) Việc phân bổ cụ thể ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương phải phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện vốn đầu tư công năm trước.
đ) Không phân bổ vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên.
e) Đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 27/4/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của Chương trình để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí tại các huyện, xã, thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

	Nguyên tắc phân bổ:
a) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương.
c) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các huyện nghèo.
d) Việc phân bổ cụ thể ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương phải phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện vốn đầu tư công năm trước.
 đ) Không phân bổ vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên.
e) Đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của Chương trình để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí tại các xã, thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	Nguyên tắc phân bổ: 
Phân bổ theo Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.


	IV
	Tiêu chí phân bổ:
a) Quy mô dân số được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Tổng cục Thống kê năm 2021.
b) Số hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, thành phố để tính  số được xác định căn cứ vào số liệu công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Huyện khu vực miền núi, vùng cao; đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố để tính hệ số được xác định căn cứ vào Nghị quyết số 816/NQUBTVQH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 củ Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang và các quy định khác củ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
d) Huyện nghèo căn cứ vào danh sách được quy định tại Quyết định ố 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 củ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 và Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.
đ) Số lượng tuyển inh tương ứng với loại hình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tính hệ số được xác định căn cứ vào số liệu kết quả tuyển sinh năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang công bố.
e) Lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn huyện, thành phố căn cứ vào số liệu rà soát củ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021.
ê) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi theo số liệu công bố năm 2021 củ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.
	Tiêu chí phân bổ:
a) Quy mô dân số được xác định căn cứ theo Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
b) Số hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các huyện, thành phố được xác định căn cứ theo Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà giang (Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).
c) Đơn vị hành chính cấp xã, xã biên giới và xã nội địa của cấp huyện được xác định căn cứ vào Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
đ) Danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 được xác định căn cứ theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
e) Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi, số lượng tuyển sinh, số lượng lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn huyện, thành phố căn cứ vào số liệu công bố năm 2020 của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh.
ê) Trường hợp địa bàn đáp ứng nhiều chỉ số trong cùng một tiêu chí phân bổ vốn thì áp dụng chỉ số có hệ số phân bổ vốn cao nhất.

	Tiêu chí phân bổ:
[bookmark: _Hlk209508740]1. Quy mô dân số được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Tổng cục Thống kê năm 2024 trên địa bàn các xã, phường của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước thời điểm sáp nhập.
2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các xã, phường được xác định căn cứ theo kết quả phê duyệt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2024 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) trên địa bàn các xã, phường của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước thời điểm sáp nhập.

	Tiêu chí phân bổ:	
Dựa trên quy mô dân số các xã, phường sau khi sáp nhập theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2024 trên địa bàn các xã, phường của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước thời điểm sáp nhập.



	V
	Hệ số, định mức tiêu chí phân bổ:
	Hệ số, định mức tiêu chí phân bổ:
	Hệ số, định mức tiêu chí phân bổ:
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	Đối với Dự án 1:
a) Phân bổ 100% vốn ngân ách nhà n c (bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn nghiêp duy tu bảo dưỡng) của Dự án cho các huyện nghèo.
b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn đối với huyện nghèo:
- Quy mô dân số của huyện. Áp dụng: 
Dưới 10.000 hộ và từ 10.000 hộ trở lên
- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện. Áp dụng: Dưới 65% và từ 65% trở lên.
- Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện. Áp dụng: Dưới 10 xã và từ 10 xã trở lên.

	Đối với Dự án 1:
a) Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án 1 cho các huyện nghèo; Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án 2 cho 02 huyện nghèo (Quản Bạ và Bắc Mê) thuộc Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
b) Tiêu chí phân bổ vốn: 04 tiêu chí, gồm: Quy mô dân số của huyện nghèo (áp dụng chung cho Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2); Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện nghèo (áp dụng chung cho Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án;  Đặc điểm địa lý của huyện nghèo. Áp dụng: Mỗi xã biên giới thuộc huyện nghèo; Mỗi xã còn lại thuộc huyện nghèo; Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện nghèo. Áp dụng: Từ 10 đến dưới 20 xã và Từ 20 xã trở lên
	Đối với Dự án 1:
a) Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án 1 cho các xã thuộc các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 trước đây do Thủ tướng Chính phủ quy định.
b) Tiêu chí phân bổ vốn: 02 tiêu chí, gồm: 
- Quy mô dân số của xã. Áp dụng hệ số dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ trở lên
- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã. Áp dụng: Dưới 45%; Từ 45% đến dưới 65%; Từ 65% trở lên.
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	Đối với Dự án 2:
a) Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Dự án cho các huyện, thành phố.
b) Tiêu chí phân bổ vốn: 04 tiêu chí, gồm:
- Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
   - Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
   - Tiêu chí 3: Huyện nghèo
  - Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã. Áp dụng: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
	Đối với Dự án 2:
a) Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Dự án cho các huyện, thành phố.
b) Tiêu chí phân bổ vốn: 04 tiêu chí, gồm:
- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 55% đến dưới 65%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
   - Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 2.000 hộ; Từ 2.000 đến dưới 4.000 hộ; Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ; Từ 6.000 đến dưới 8.000 hộ; Từ 8.000 đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ trở lên.
   - Địa bàn khó khăn. Áp dụng: Mối xã thuộc huyện nghèo.
   - Đơn vị hành chính. Áp dụng: Dưới 10 xã; Từ 10 đến dưới 20 xã; Từ 20 xã trở lên.
	Đối với Dự án 2:
a) Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Dự án cho các xã, phường.
b) Tiêu chí phân bổ vốn: 02 tiêu chí, gồm:
- Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã, phường. Áp dụng: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
- Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã, phường. Áp dụng: Dưới 200 hộ; Từ 400 đến dưới 600 hộ; Từ 1.000 đến dưới 1.200 hộ; Từ 1.200 hộ trở lên.

	Đối với Dự án 2:
Do bỏ cấp huyện sáp đơn vị hành chính cấp xã do đó tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có sự thay đổi do đó áp dụng việc phân bổ đối với số hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với Nghị quyết trước.  
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	Đối với Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 a) Phân bổ tối đa 5% vốn ngân ách nhà nước của Tiểu dự án cho Sở, ban, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 95% cho các huyện, thành phố.
b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện, thành phố. 
- Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
- Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
- Tiêu chí 3: Huyện nghèo
- Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã. Áp dụng: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
a) Phân bổ tối đa 10% vốn ngân sách nhà nước của Tiểu dự án cho Sở, ban, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 90% cho các huyện, thành phố.
b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện, thành phố. Số đơn vị hành chính cấp xã. Áp dụng: 
- Tiêu chí 1: Huyện nghèo
- Tiêu chí 2: Số đơn vị hành chính cấp xã: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
- Tiêu chí 2: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 25%; Từ 25% trở lên.
	Đối với Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng:
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
   - Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các huyện, thành phố. Tiêu chí phân bổ vốn: 04 tiêu chí, gồm:
  - Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 55% đến dưới 65%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
  - Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 2.000 hộ; Từ 2.000 đến dưới 4.000 hộ; Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ; Từ 6.000 đến dưới 8.000 hộ; Từ 8.000 đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ trở lên.
  - Địa bàn khó khăn. Áp dụng Mỗi xã thuộc huyện nghèo.
  - Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 10 xã; Từ 10 đến dưới 20 xã; Từ 20 xã trở lên.
Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
   a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 10% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 90% cho các huyện, thành phố.
  b) Tiêu chí phân bổ vốn: 03 tiêu chí, gồm:
  - Địa bàn khó khăn: Mỗi xã thuộc huyện nghèo
  - Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố: Dưới 10 xã; Từ 10 đến dưới 20 xã; Từ 20 xã trở lên.
  - Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi của huyện, thành phố: Trên 30%; Từ 25% đến 30%; Từ 20% đến dưới 25%; Dưới 20%.
	Đối với Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng:
Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
- Phân bổ 100% vốn ngân sách trung ương của Dự án cho các xã, phường.
 - Tiêu chí và định mức phân bổ vốn: Áp dụng như đối với Dự án 2.
     













Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng
   a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 10% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 90% cho các xã, phường.
   b) Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.

	Thực hiện tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.
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	[bookmark: dieu_4_1]Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghi p vùng nghèo, vùng khó khăn.
(1) Đối với vốn đầu tư phát triển
Phân bổ 100% vốn đầu tư phát triển của tiểu dự án để đầu tư cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết theo quy định.
(2) Đối với vốn sự nghiệp
- Phân bổ tối đa 1% tổng số vốn sự nghiệp của Tiểu dự án cho Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
- Phân bổ tối đa 20% tổng số vốn sự nghiệp củ Tiểu dự án cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang.
-  Phân bổ tối đa 39% cho Ủy ban nhân dân các huyện để hỗ trợ cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
- Về tiêu chí và hệ số phân bổ cho huyện Áp dụng:
 + Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
+ Tiêu chí 3: Huyện nghèo
+ Tiêu chí 4: Số lượng tuyển sinh/năm: Dưới 500 học sinh; Từ 500 học sinh đến dưới 1.500 học sinh; Từ 1.500 học sinh trở lên. 
- Phân bổ tối thiểu 40% cho các huyện, thành phố để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên đị bàn huyện nghèo. Về tiêu chí và hệ số phân bổ cho huyện, thành phố
Áp dụng:
+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
 + Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
+ Tiêu chí 3: Huyện nghèo
+ Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Phân bổ 100% vốn ngân ách nhà nước củ Tiểu dự án cho huyện nghèo.
- Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện nghèo. Áp dụng:+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện: Dưới 65% và từ 65% trở lên.
+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện: Dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ trở lên
c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững.)
-  Đối với vốn đầu tư phát triển: Phân bổ 100% vốn ngân sách nhà nước cho Sở, ban, ngành cấp tỉnh.
-  Đối với vốn sự nghiệp:  Phân bổ tối đa 50% vốn ngân ách nhà nước cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 50% vốn ngân sách cho các huyện, thành phố.
- Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện, thành phố.
+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
+ Tiêu chí 3: Tổng số lao động từ đủ 15 tuổi trở lên: Dưới 70.000 người; Từ 70.000 người đến dưới 90.000 người; Từ 90.000 người đến dưới 120.000 người; Từ 120.000 người trở lên.
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
  - Đối với vốn đầu tư phát triển: Phân bổ 100% vốn đầu tư phát triển cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Phân bổ vốn trên cơ sở nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và theo danh mục dự án đầu tư cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết.
- Đối với vốn sự nghiệp
+ Phân bổ tối đa 50% tổng số vốn sự nghiệp của Tiểu dự án để hỗ trợ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu thực tế hàng năm để lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hỗ trợ và số vốn hỗ trợ.
+ Phân bổ tối thiểu 50% tổng số vốn sự nghiệp của Tiểu dự án để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo.
 - Tiêu chí phân bổ vốn: 05 tiêu chí, gồm:
 + Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 55% đến dưới 65%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
+ Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 2.000 hộ; Từ 2.000 đến dưới 4.000 hộ; Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ; Từ 6.000 đến dưới 8.000 hộ; Từ 8.000 đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ trở lên.
+ Địa bàn khó khăn. Áp dụng Mỗi xã thuộc huyện nghèo.
+ Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 10 xã; Từ 10 đến dưới 20 xã; Từ 20 xã trở lên.
+ Số lượng tuyển sinh trên địa bàn huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 500 người/năm; Từ 500 người/năm đến dưới 1.000 người/năm; Từ 1.000 người/năm trở lên
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các huyện nghèo.
 c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
 - Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương: Phân bổ 100% cho các sở, ngành cấp tỉnh
- Đối với vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương: Phân bổ tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các huyện, thành phố.
- Tiêu chí phân bổ vốn: 03 tiêu chí, gồm:
+ Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 55% đến dưới 65%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
+ Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 2.000 hộ; Từ 2.000 đến dưới 4.000 hộ; Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ; Từ 6.000 đến dưới 8.000 hộ; Từ 8.000 đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ trở lên.
+ Số lượng lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn huyện, thành phố: Dưới 40.000 người; Từ 40.000 đến dưới 60.000 người; Từ 60.000 người trở lên.







	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
 - Đối với vốn đầu tư phát triển: Phân bổ 100% vốn đầu tư phát triển cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Phân bổ vốn trên cơ sở nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và theo danh mục dự án đầu tư cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết.
- Đối với vốn sự nghiệp
+ Phân bổ tối đa 50% tổng số vốn sự nghiệp của Tiểu dự án để hỗ trợ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu thực tế hàng năm để lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hỗ trợ và số vốn hỗ trợ.
  + Phân bổ tối thiểu 50% tổng số vốn sự nghiệp của Tiểu dự án cho các xã, phường để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có thu nhập thấp.
- Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.
 b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các xã thuộc các huyện nghèo trước khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp.
[bookmark: diem_c_4_5] - Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.
c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
- Đối với vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương: Phân bổ 100% cho các sở, ngành cấp tỉnh.
- Đối với vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương: Phân bổ tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các xã, phường.
- Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.

	Thực hiện tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.
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	Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hai huyện nghèo: Na hang, Lâm Bình
Căn cứ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương, căn cứ nhu cầu xây dựng mới, sửa chữ nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho các huyện nghèo thực hiện.
2. Định mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg và bố trí vốn đối ứng củ ngân sách địa phương theo quy định.

	Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
a) Vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho các huyện nghèo trên cơ sở kế hoạch hằng năm căn cứ nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo và đề xuất kinh phí hỗ trợ thực hiện, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Định mức hỗ trợ: Nhà xây mới 40.000.000 đồng/hộ; sửa chữa nhà 20.000.000 đồng/hộ.
c) Tùy điều kiện, các địa phương có thể vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ thêm cho hộ nghèo, cận nghèo ngoài nguồn ngân sách nhà nước.

	Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã thuộc các huyện nghèo trước khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp
a) Căn cứ vốn nghiệp ngân sách trung ương, căn cứ nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã sau sáp nhập (trong đó: Xác định rõ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã sau sáp nhập là đối tượng hộ gia đình trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp), Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho các xã thực hiện. 
b) Định mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg và bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo quy định.
	Định mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg và bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo quy định.
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	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
a) Tiểu Dự án 1: Giảm nghèo về thông tin.
a) Phân bổ tối đa 30% vốn ngân sách nhà nước cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các huyện, thành phố.
b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện, thành phố
+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
+ Tiêu chí 3: Huyện nghèo
+ Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
- Phân bổ tối đa 50% vốn ngân sách nhà nước cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 50% cho các huyện, thành phố.
- Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện, thành phố gồm:
+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
+ Tiêu chí 3: Huyện nghèo
+ Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin
- Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các huyện, thành phố.
 - Tiêu chí phân bổ vốn: 04 tiêu chí, gồm:
+ Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 55% đến dưới 65%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
+ Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố: Dưới 2.000 hộ; Từ 2.000 đến dưới 4.000 hộ; Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ; Từ 6.000 đến dưới 8.000 hộ; Từ 8.000 đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ trở lên.
+ Địa bàn khó khăn: Mỗi xã thuộc huyện nghèo.
+ Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 10 xã; Từ 10 đến dưới 20 xã; Từ 20 xã trở lên.
b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
- Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 35% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 65% cho các huyện, thành phố.
- Tiêu chí phân bổ vốn: 04 tiêu chí, gồm:
+ Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 55% đến dưới 65%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
+ Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố: Dưới 2.000 hộ; Từ 2.000 đến dưới 4.000 hộ; Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ; Từ 6.000 đến dưới 8.000 hộ; Từ 8.000 đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ trở lên.
+ Địa bàn khó khăn: Mỗi xã thuộc huyện nghèo.
+ Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 10 xã; từ 10 đến dưới 20 xã; từ 20 xã trở lên.
	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin
 - Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các xã, phường.
- Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.
b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
- Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối đa 30% cho các sở, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các xã, phường.
- Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.

	Thực hiện tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.
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	[bookmark: dieu_7_1]Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
a) Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
- Phân bổ ngân sách nhà nước tối đa 30% cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 70% cho các huyện, thành phố.
- Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện, thành phố.
+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
+ Tiêu chí 3: Huyện nghèo
+ Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
b) Tiểu Dự án 2: Giám sát, đánh giá
- Phân bổ ngân ách nhà nước củ Tiểu dự án tối đa 50% cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; tối thiểu 50% cho các huyện, thành phố.
- Tiêu chí và h ố phân bổ vốn cho huy n, thành phố.
+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 05%; Từ 05% đến dưới 10%; Từ 10% đến dưới 20%; Từ 20% đến dưới 30%; Từ 30% đến dưới 40%; Từ 40% đến dưới 50%; Từ 50% đến dưới 60%; Từ 60% trở lên.
+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố. Áp dụng: Áp dụng: Dưới 1.000 hộ; Từ 1.000 hộ đến dưới 5.000 hộ; Từ 5.000 hộ đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 hộ đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ đến dưới 14.000 hộ; Từ 14.000 hộ trở lên.
+ Tiêu chí 3: Huyện nghèo
+ Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã: Dưới 15 xã; Từ 15 xã đến 20 xã; Từ 21 xã đến 25 xã; Trên 25 xã.
	 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
a) Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
Phân bổ tối đa 60% tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Dự án 7 cho Tiểu dự án 1. Trong đó:
- Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh tối đa bằng 30% tổng mức vốn ngân sách ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 1.
- Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố tối thiểu 70% tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 1.
b) Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá
Phân bổ tối thiểu 40% tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Dự án 7 cho Tiểu dự án 2. Trong đó:
 - Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh tối đa bằng 25% tổng mức vốn ngân sách ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 2.
 - Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố tối thiểu 75% tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 2.
 c) Tiêu chí, định mức phân bổ vốn (áp dụng cho cả Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2) như sau:
- Tiêu chí phân bổ vốn: 
+ Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố: Dưới 15%; Từ 15% đến dưới 25%; Từ 25% đến dưới 35%; Từ 35% đến dưới 45%; Từ 45% đến dưới 55%; Từ 55% đến dưới 65%; Từ 65% đến dưới 75%; Từ 75% trở lên.
+ Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện, thành phố: Dưới 2.000 hộ; Từ 2.000 đến dưới 4.000 hộ; Từ 4.000 đến dưới 6.000 hộ; Từ 6.000 đến dưới 8.000 hộ; Từ 8.000 đến dưới 10.000 hộ; Từ 10.000 đến dưới 12.000 hộ; Từ 12.000 hộ trở lên.
+ Địa bàn khó khăn: Mỗi xã thuộc huyện nghèo.
+ Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố. Áp dụng: Dưới 10 xã; Từ 10 đến dưới 20 xã; Từ 20 xã trở lên.
	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
a) Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình
[bookmark: cumtu_28]- Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh tối đa bằng 30% tổng mức vốn ngân sách ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 1.
- Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp xã, phường tối thiểu 70% tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 1.
b) Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá
 - Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh tối đa bằng 25% tổng mức vốn ngân sách ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 2.
 - Phân bổ cho Ban chỉ đạo cấp xã, phường tối thiểu 75% tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ hàng năm của Tiểu dự án 2.
c) Tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường (áp dụng cho cả Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2): Áp dụng như đối với Dự án 2.

	Thực hiện tiêu chí và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường: Áp dụng như đối với Dự án 2.




